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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 
- Tên dự toán mua sắm: In ấn chỉ phục vụ chuyên môn và sổ khám bệnh tại 

Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận năm 2026   

- Tên gói thầu: In ấn chỉ phục vụ chuyên môn và sổ khám bệnh tại Bệnh viện 
Đa khoa Phú Nhuận năm 2026 

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận - Số 274 Nguyễn Trọng Tuyển, 
phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4/2026 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng  

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 

- Nguồn vốn: Nguồn thu của bệnh viện 

2. Mục tiêu công việc: In ấn chỉ phục vụ chuyên môn và sổ khám bệnh  

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

STT Danh mục dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 
1 Bảng đánh giá nguy cơ 

té ngã và hướng dẫn 
can thiệp 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

2 Bảng kế hoạch chăm 
sóc 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

3 Bảng kiểm soát trước 
mổ 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

4 Bao đựng phim CT-

scan 

Giấy Kraf 150 Khổ: 53x38cm in 1 màu, 
bế dán 

5 Bao đựng phim X 
quang  

Giấy for trắng 120 khổ: 35x26cm-in 1 
màu, bế dán 

6 Bao thư 12 x 18cm Giấy for trắng 100 khổ: 12x18cm-in 1 
màu, bế dán 

7 Bao thư 18 x 25cm Giấy for trắng 100 khổ: 25x18cm-in 1 

màu, bế dán 

8 Bao thư 25 x 35 cm Giấy for trắng 100 khổ: 25x35cm-in 1 

màu, bế dán 

9 Bệnh án kế hoạch hóa 
gia đình 

Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 
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STT Danh mục dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 
10 Bệnh án mắt (từ số 1 

đến 15) 
Khổ giấy A4-80- in 2 mặt (5 tờ) 

11 Bệnh án nội trú Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 
12 Bệnh án nội trú nhi 

khoa 

Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 

13 Bệnh án ngoại khoa Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 
14 Bệnh án ngoại trú Khổ giấy A4-80 - in 2 mặt 
15 Bệnh án ngoại trú - 

Phục Hồi Chức Năng 

Khổ giấy A3-80- in 2 mặt - 1 tờ bìa, 2 tờ 
ruột 

16 Bệnh án ngoại trú 
RHM 

Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 

17 Bệnh án ngoại trú 
TMH 

Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 

18 Bệnh án phá thai Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 
19 Bệnh án phụ khoa Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 
20 Bệnh án Sản khoa Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 
21 Bệnh án tai mũi họng Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 
22 Bìa bệnh án Nội trú Bìa giấy xanh A3 - cán màng 

23 Bìa bệnh án ngoại trú Bìa giấy xanh A3 - cán màng 

24 Đơn thuốc dịch vụ Khổ giấy A5-80 in 1 mặt 
25 Giấy cam kết chấp 

nhận phẫu thuật, thủ 
thuật và gây mê hồi 
sức 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

26 Giấy cung cấp thông 
tin và cam kết chung 
về nhập viện nội trú 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

27 Giấy khám SK Lái xe - 
Thông tư 36/2024 

Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 

28 Giấy khám SK -Thông 

tư 32/2023 trên 18 tuổi 
Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 

29 Giấy khám SK trẻ em 
dưới 6 tuổi 

Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 

30 Giấy khám SK-Thông 
tư 32/2023 dưới 18 
tuổi 

Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 

31 Phiếu cam kết đóng 
tiền theo thỏa thuận 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 
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STT Danh mục dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 
32 Phiếu cam kết phẫu 

thuật đục thủy tinh thể 
và đặt kính nội nhãn 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

33 Phiếu cam kết thủ 
thuật 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

34 Phiếu công khai dịch 
vụ khám, chữa bệnh 
nội trú 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

35 Phiếu chăm sóc người 
bệnh cấp 2-3 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

36 Phiếu đăng ký điều trị 
nội trú 

Khổ giấy  A4-80 in 1 mặt 

37 Phiếu đề nghị thu Qui cách: 10x14cm- 2 tờ bìa; 100 tờ 
ruột; in đen 1 mặt - Bấm kim, đục răng 
cưa, đóng cuốn 

38 Phiếu Điện tim Khổ giấy A3-80- in 2 mặt 
39 Phiếu điều trị Răng 

Hàm Mặt 14.7x20.7cm 
(trắng) 

Giấy bìa trắng khổ A5 - in 2 mặt 

40 Phiếu điều trị Răng 
Hàm Mặt 14.7x20.7cm 
(xanh) 

Giấy bìa xanh khổ A5 - in 2 mặt 

41 Phiếu gây mê hồi sức Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 
42 Phiếu hẹn điều trị 

RHM 
Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

43 Phiếu hẹn điều trị 
TMH 

Khổ giấy A5-80 in 1 mặt 

44 Phiếu kiểm tra an toàn 
phẫu thuật 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

45 Phiếu Khám tiền mê Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 
46 Phiếu Khám và tư vấn 

dinh dưỡng cho người 
bệnh ngoại trú 

Khổ giấy A4-80 in 1 mặt 

47 Phiếu phẫu thuật thể 
thủy tinh 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

48 Phiếu phẫu thuật/thủ 
thuật 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

49 Phiếu Sàng lọc và 
đánh giá dinh dưỡng 
bệnh nhi 

Khổ giấy A4-80 in 1 mặt 
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STT Danh mục dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 
50 Phiếu Sàng lọc và 

đánh giá dinh dưỡng 
người bệnh nội trú 

Khổ giấy A4-80 in 1 mặt 

51 Phiếu sơ kết 15 ngày 
điều trị 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

52 Phiếu Tư vấn - Hướng 
dẫn - giáo dục sức 
khỏe  

Khổ giấy A4-80- in 2 mặt 

53 Phiếu theo dõi Bó bột Khổ giấy A4-80 in 1 mặt 

54 Phiếu theo dõi điều trị 
châm cứu 

Bìa giấy xanh lá A4-100 in 2 mặt 

55 Phiếu theo dõi điều trị 
VLTL 

Bìa giấy Trắng A4-100 in 2 mặt 

56 Phiếu theo dõi truyền 
dịch 

Khổ giấy A4-80 in 1 mặt 

57 Phiếu xét nghiệm Khổ giấy A5-80 in 2 mặt 

58 Sổ chuyển viện cấp 
cứu 115  

Giấy Carbonless 2 liên (50 bộ) - Khổ 
21x31 cm, đục răng cưa, đóng cuốn 

59 Sổ đi buồng  Khổ giấy A4-80 in 2 mặt - 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

60 Sổ giao ban  Khổ giấy A4-80 in 2 mặt - 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

61 Sổ khám bệnh  Khổ giấy A3-80- in ngang 2 mặt - 2 tờ 
bìa 100 tờ ruột; đóng cuốn 

62 Sổ khám bệnh (Xanh)  Qui cách: 15x21 cm - 2 tờ bìa In 4 màu 
offset 2 mặt- 16 tờ ruột  

63 Sổ lãnh thuốc  Khổ giấy A4-80 in 2 mặt - 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

64 Sổ lãnh thuốc hướng 
thần, gây nghiện 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt - 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

65 Số lãnh vật tư y tế Khổ giấy A4-80 in 2 mặt - 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

66 Sổ phẫu thuật Khổ giấy A3-80 gấp đôi -in 2 mặt - 2 tờ 
bìa 100 tờ ruột; đóng cuốn 

67 Sổ sai sót chuyên môn Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

68 Sổ sinh hoạt hội đồng 
người bệnh 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 
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STT Danh mục dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật 
69 Sổ tiếp nhận cấp cứu 

115 
Giấy Carbonless 2 liên (50 bộ) - Khổ 
21x15 cm, đục răng cưa, đóng cuốn 

70 Sổ tổng hợp thuốc 
hàng ngày 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt - 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

71 Sổ tổng hợp vật tư tiêu 
hao hàng ngày 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt - 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

72 Sổ tường trình phẫu 
thuật 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt- 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

73 Sổ theo dõi bệnh nhân 
chạy thận nhân tạo cá 
nhân 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt - 2 tờ bìa 100 
tờ ruột; đóng cuốn 

74 Sổ thu tiền cấp cứu 
115 

Giấy Carbonless 2 liên (50 bộ) - Khổ 
21x15 cm, đục răng cưa, đóng cuốn 

75 Sổ thủ thuật  Khổ giấy A3-80 gấp đôi -in 2 mặt - 2 tờ 
bìa 100 tờ ruột; đóng cuốn 

76 Tờ điều trị Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

77 Thông tin cho bệnh 
nhân nội soi thực 
quản- dd- tt 

Khổ giấy A4-80 in 2 mặt 

78 Trích biên bản hội 
chẩn 

Khổ giấy A4-80 in 1 mặt 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  
1. Giải pháp và phương pháp luận; 
2.  Kế hoạch công tác. 
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự 

giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. 


